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a = 48 + 52 

a = 100 

Câu 1.7: 100 

68 – 9 + 41 = 59 + 41 = 100 

Câu 1.8: 9 

Số hạng thứ hai là: 76 - 67 = 9 

Câu 1.9: 48 

Số số tự nhiên từ 27 đến 74 là: (74 - 27) + 1 = 47 + 1 = 48 

Câu 1.10: 60  

Số số tự nhiên từ 35 đến 94 là: (94 - 35) + 1 = 59 + 1 = 60 (số) 

Bài 2 

Câu 2.1: 10 

Câu 2.2: 57 

a + 28 = 85 

a = 85 - 28  

a = 57 

Câu 2.3: 100 

a - 36 = 64 

a = 64 + 36 

a = 100 

Câu 2.4: 94 

Câu 2.5: 69 
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Câu 2.6: 18 

Câu 2.7: 35 

Số lít nước mắm mà cửa hàng còn lại là:  

50 - 15 = 35 (lít) 

Đáp số: 35 lít 

Câu 2.8: 9 

Câu 2.9: 29 

30cm + 9dm = 3dm + 9dm = 12dm  

Số cần điền vào chỗ chấm là: 41dm - 12dm = 29dm 

Câu 2.10: 29 

Cân nặng của Hà là:  

34 - 5 = 29 (kg) 

Đáp số: 29kg 

Câu 2.11: 90 

Câu 2.12: 10 

Câu 2.13: 74 

Số bị trừ là:  

56 + 18 = 74 

Câu 2.14: 27 

Bài 3 

Câu 3.1: 3 + 42 = 45 

Câu 3.2: 95 - 3 = 92 
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Câu 3.3: 90 - 40 = 50 

Câu 3.4: 80 - 9 = 71 

Câu 3.5: 76 + 14 = 90 

Câu 3.6: 90 - 26 = 64 

Câu 3.7: 62 - 24 = 38 

Câu 3.8: 97 - 29 = 68 

Câu 3.9: 68 - 49 = 19 

 

Vòng 10 

Bài 1: 3cm < 43cm - 35cm < 1dm < 1dm 3cm < 8cm + 17cm < 58cm - 2dm < 3dm 9cm < 

9dm - 45cm < 75cm - 29cm < 10dm - 5dm < 82cm - 24cm < 5dm 9cm < 6dm 8cm < 7dm 

< 28cm + 43cm < 87cm - 15cm < 7dm + 13cm < 8dm 9cm < 57cm + 37cm < 10dm - 

2cm 

Bài 2 

Câu 2.1: a 

Câu 2.2: a 

Câu 2.3: b 

Câu 2.4: c 

Câu 2.5: a 

Câu 2.6: b 

Câu 2.7: d 

Câu 2.8: a 

Câu 2.9: a 
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Câu 2.10: c 

Bài 3 

Caai 3.1: 50 

Câu 3.2: 93 

Câu 3.3: 97 

Câu 3.4: 97 

Câu 3.5: 60 

Câu 3.6: 30 

Câu 3.7: 49 

Câu 3.8: 75 

Câu 3.9: 35 

Câu 3.10: 85 

 

Vòng 11 

Bài 1 

Câu 1.1: 100 

Câu 1.2: 15 

Câu 1.3: 60 

Câu 1.4: 25 

Câu 1.5: 41 

Câu 1.6: 16 

Bài 2 
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Câu 2.1: 15 

Câu 2.2: 75 

Câu 2.3: 20 

Câu 2.4: 30 

Câu 2.5: 63 

Câu 2.6: 16 

Câu 2.7: 0 

Câu 2.8: 26 

Câu 2.9: 25 

Câu 2.10: 27 

Bài 3 

Câu 3.1: 94 

Câu 3.2: 47 

Câu 3.3: 59 

Câu 3.4: 31 

Câu 3.5: 19 

Câu 3.6: 39 

Câu 3.7: 42 

Câu 3.8: 11 

Câu 3.9: 16 

Câu 3.10: 84 
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